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Trong bài trước mình thấy có rất nhiều loại điện trở khác nhau (xem thêm ở đây), chúng
được sử dụng hầu hết trong tất cả các mạch điện tử và chúng có nhiệm vụ cản trở dòng
điện, chia áp,… Nhưng bằng cách nào để xác định giá trị của chúng khi mà không có đồng
hồ đo. Trong bài này sẽ nói đến cách đọc giá trị điện trở thông qua các mã màu.

Các điện trở công suất có kích thước lớn nên người ta có thể ghi trực tiếp giá trị trên thân
điện trở. Nhưng đối với các điện trở nhỏ hơn cỡ từ 1/4W trở xuống thì việc in giá trị lên điện
trở không còn khả thi nữa vì nó quá nhỏ để có thể đọc. Vì vậy, để khắc phục nhược điểm này
thì người ta sử dụng các vạch màu để thể hiện giá trị của điện trở. Trong thực tế điện trở sẽ
được sản xuất những giá trị nhất định (giống như tiền được sản suất theo những mệnh giá
nhất định vậy), với các giá trị điện trở được ký hiệu bằng các mã màu.

Bảng mã màu
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Dưới đây là bảng mã màu điện trở và cách quy chiếu các vòng màu ra ý nghĩa của nó bao
gồm: Significant value/giá trị của trở, Multiply factor/ Hệ số nhân, Tolerance/ Sai số,
Temperature coefficient/ Hệ số nhiệt độ, Failure rate.

Để tránh lẫn lộn trong khi đọc giá trị của các điện trở, đối với các điện trở có tổng số vòng
màu từ 5 trở xuống thì có thể không bị nhầm lẫn vì vị trí bị trống không có vòng màu sẽ
được đặt về phía tay phải và ta sẽ đọc giá trị theo hướng từ trái qua phải phía có nhiều vạch
màu liền kề nhau hơn. Còn đối với các điện trở có độ chính xác cao và có thêm tham số thay
đổi theo nhiệt độ thì vòng màu tham số nhiệt sẽ được nhìn thấy có chiều rộng lớn hơn và
phải được xếp về bên tay phải trước khi đọc giá trị.

Đối với điện trở 4 vạch màu:
Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ ba: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở
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Vạch màu thứ 4: Chỉ giá trị sai số của điện trở.

Theo đó, ở hình trên vạch màu xanh lá cây chỉ giá trị 5, xanh da trời chỉ giá trị 6, vạch màu
đỏ chỉ hệ số nhân là 100, vậy giá trị của điện trở là 56*100=5600
Ω , vạch màu vàng chỉ ra rằng điện trở có sai số là 5%, vì vậy trị số thực tế của nó sẽ nằm
trong khoảng từ 5320 đến 5880
Ω . Nếu vạch 4 bị bỏ không (không có) thì nó sẽ trở thành 1 điện trở 3 vạch màu, lúc này giá
trị danh định của nó không đổi (5600 Ω) nhưng sai số sẽ là 20%.

Đối với điện trở 5 vạch màu:
Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ ba: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ 4: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở
Vạch màu thứ 5: Chỉ giá trị sai số của điện trở, thỉnh thoảng có trường hợp ngoại lệ nó chỉ
giá trị failure rate (military specification- đặc tính trong quân sự).

Ở hình trên 
Màu nâu (1), màu vàng (4),màu tím (7), màu đen (x1), màu xanh lá cây (0.5%): Vậy giá trị
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điện trở là 147 Ω sai số 0.5% (thường viết 147 Ω 0.5%).

Đối với điện trở 6 vạch màu:

Các điện trở với 6 vạch màu luôn luôn dùng cho các điện trở có độ chính xác cao, nó có thêm
vạch màu thứ 6 để chỉ thị hệ số nhiệt độ- temperature coefficient (ppm/K). Màu sắc phổ biến
cho vạch thứ 6 thường là màu nâu 
(100 ppm/K). Điều này có nghĩa rằng với một nhiệt độ thay đổi 10
˚C  giá trị của điện trở có thể thay đổi 
0.1% . Nó rất quan trọng với các ứng dụng đặc biệt mà ở đó màu sắc chỉ thị hệ số nhiệt độ là
then chốt và quyết định hơn các màu sắc khác.
Ở hình trên thông số điện trở sẽ là: 
Màu cam (3), Đỏ (2), Nâu (1), Xanh lá (x10), Nâu (1%), Đỏ (50 ppm/K): 3.21 k Ω 1% 50
ppm/K. 
 

Thêm ví dụ khác như ở hình bên dưới:
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Điện trở ở vị trí bên trái có giá trị được tính như sau: R = 45 × 10^2 Ω = 4,5 KΩ
Màu vàng tương ứng với 4, xanh lục tương ứng với 5, và đỏ tương ứng với giá trị số mũ 2.
Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở có thể trong phạm vi 5% ứng với màu kim loại
vàng.

Điện trở ở vị trí giữa có giá trị được tính như sau: R = 380 × 10^3 Ω = 380 KΩ
Màu cam tương ứng với 3, xám tương ứng với 8, đen tương ứng với 0, và cam tương ứng với
giá trị số mũ 3. Vòng cuối cho biết giá trị sai số là 2% ứng với màu đỏ.

Điện trở ở vị trí bên phải có giá trị được tính như sau: R = 527 × 10^4 Ω = 5270 KΩ
Xanh lục tương ứng với 5, đỏ tương ứng với 2, và tím tương ứng với 7, vàng tương ứng với số
mũ 4, và nâu tương ứng với sai số 1%. Vòng màu cuối cho biết sự thay đổi giá trị của điện
trở theo nhiệt độ là 10 PPM/°C.

Lưu ý: Do các điện trở cố định thường có sai số đến 20%, tức là có thể biến đổi xung quanh
trị số danh định đến 20%. Cho nên không cần thiết phải có tất cả các trị số 10, 11, 12, 13,…
Mặt khác các mạch điện thông thường đều cho phép sai số theo thiết kế. Nên chỉ cần các trị
số 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 200,… là đủ. Năm 1952, tổ chức IEC (International
Electrotechnical Commission) đã quyết định xác định các giá trị điện trở và dung sai thành
một quy chuẩn, để dễ dàng cho việc sản xuất hàng loạt điện trở. Chúng được gọi là các giá
trị ưa thích hoặc E-series và chúng được xuất bản trong tiêu chuẩn IEC60063: 1963
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Các tiêu chuẩn Anh (BS 1852)
Đối với các điện trở suất lớn, hệ thống mã màu là không cần thiết nữa. Một hệ thống mã dễ
dàng hơn để viết và in các giá trị điện trở đã được phát triển. Hệ thống này phù hợp với các
tiêu chuẩn Anh Quốc BS 1852 và bản thay thế BS EN 60.062,
Cụ thể như chữ “K” ở cuối dãy số sẽ thay thế cho hàng ngàn (1K = 1000), M hàng triệu (1M
= 1000000). Chữ R tương ứng với điểm thập phân (1R2 = 1.2).
Bảng ví dụ mã BS 1852.
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SMD Resistor hay điện trở dán

Điện trở SMD (Surface Mount Devices) là điện trở có hình chữ nhật làm từ oxit kim loại rất
nhỏ, chúng được hàn trực tiếp lên bề mặt mạch điện. Giá trị SMD điện trở được in với 3 hoặc
4 chữ số thì chữ số cuối cùng cho ta biết hệ số nhân.. Cách đọc thể hiện ở ví dụ sau:

“103” = 10 × 1.000 ohms = 10 kΩ
“392” = 39 × 100 ohms = 3.9 kΩ
“563” = 56 × 1.000 ohms = 56 kΩ
“105” = 10 × 100,000 ohms = 1 MegaΩ/MΩ
Xem kỹ hơn về Điện trở SMD qua bài viết khác tại đây.

❀◕ ‿ ◕❀

Các bài viết tương tự:

Giá trị True RMS, AVG, Peak là gì?1.
bếp điện từ SunHome, model Sl 688 – cắm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu tít tít2.
dây nhiệt không nóng,đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác
vào vẫn không đc
đầu arirang 36g… – máy đọc đĩa bình thường nhưng chỉ có tiếng ko có hình,,,em gắm3.
rắc qua cổng màu thì máy hiện hình trắng đen,,còn gắm cổng video ko có hình,,tiếng
vẫn bình thường.
Đầu DVD ô tô mosfet 50×4 – Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sac điện thoại.sáng4.
hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k
quay.măt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển
mạch  vẫn  tốt.radio  van  tốt.giờ  k  chạy  đĩa,usb,thẻ  k  đọc  đc  nữa,máy  chạy  chíp
SPHE8202S
Đầu dvd xe tảj. – Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổg đã chạy tốt.5.

https://www.dongco.info/2017/09/gia-tri-true-rms-avg-peak-la-gi.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/bep-dien-tu-sunhome-model-sl-688-cam-dien-mo-nguon-bep-bao-e8-coi-keu-tit-tit-day-nhiet-khong-nongda-kt-tu-van-tot-dien-tro-200k-tang-tri-so-da-thay-dien-tro-khac-vao-van-khong-dc-5942.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/bep-dien-tu-sunhome-model-sl-688-cam-dien-mo-nguon-bep-bao-e8-coi-keu-tit-tit-day-nhiet-khong-nongda-kt-tu-van-tot-dien-tro-200k-tang-tri-so-da-thay-dien-tro-khac-vao-van-khong-dc-5942.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/bep-dien-tu-sunhome-model-sl-688-cam-dien-mo-nguon-bep-bao-e8-coi-keu-tit-tit-day-nhiet-khong-nongda-kt-tu-van-tot-dien-tro-200k-tang-tri-so-da-thay-dien-tro-khac-vao-van-khong-dc-5942.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/dau-arirang-36g-may-doc-dia-binh-thuong-nhung-chi-co-tieng-ko-co-hinhem-gam-rac-qua-cong-mau-thi-may-hien-hinh-trang-dencon-gam-cong-video-ko-co-hinhtieng-van-binh-thuong-5746.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/dau-arirang-36g-may-doc-dia-binh-thuong-nhung-chi-co-tieng-ko-co-hinhem-gam-rac-qua-cong-mau-thi-may-hien-hinh-trang-dencon-gam-cong-video-ko-co-hinhtieng-van-binh-thuong-5746.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/dau-arirang-36g-may-doc-dia-binh-thuong-nhung-chi-co-tieng-ko-co-hinhem-gam-rac-qua-cong-mau-thi-may-hien-hinh-trang-dencon-gam-cong-video-ko-co-hinhtieng-van-binh-thuong-5746.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/dau-dvd-o-to-mosfet-50x4-hom-truoc-em-cam-sac-qua-cong-usb-sac-dien-thoai-sang-hom-sau-em-mo-dia-k-chay-nua-cho-dia-vaora-van-dc-ma-k-doc-dia-moto-quay-dia-k-quay-mat-k-phat-laz-5749.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/dau-dvd-o-to-mosfet-50x4-hom-truoc-em-cam-sac-qua-cong-usb-sac-dien-thoai-sang-hom-sau-em-mo-dia-k-chay-nua-cho-dia-vaora-van-dc-ma-k-doc-dia-moto-quay-dia-k-quay-mat-k-phat-laz-5749.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/dau-dvd-o-to-mosfet-50x4-hom-truoc-em-cam-sac-qua-cong-usb-sac-dien-thoai-sang-hom-sau-em-mo-dia-k-chay-nua-cho-dia-vaora-van-dc-ma-k-doc-dia-moto-quay-dia-k-quay-mat-k-phat-laz-5749.html
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Chjều nax khách đến láy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko
kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
Làm thế nào để đọc giá trị tụ điện?6.
May han INVERTER JASIX ZX7-200 – Ban dau khach mang đên em kiêm tra thi bi châp7.
4con IGBT 40N60 Va bi đut câu chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhung may khong
hoat đông.khi cap nguon thi may sang ca hai đen mau xanh va mau vang.em nhin tren
biêu tuong 2 đen thi đen mau xanh la bao may san sang hoat đông.con đen mau vang
hinh nhu la bao lôi qua nhiêt.
nguon dau k+ – tụ lọc nguồn dc 450v bị phồng.đã thay tụ đúng trị số.cầu trì không8.
đứt.mà nguồn ko có điện ra.e đã đo điện trở.điot.poto quang đều bình thuờng mà vẫn
chưa chạy.e đã thay ca ic nguồn mà vẫn không có điện áp nguồn ra
nokia X1-01 – em nhặt dc khổ cái giờ mã bảo vệ đã bị thay đổi khi bật máy gắn sim,ko9.
làm j dc,,,có cách nào phá mã này ko ạ ngoại việc mang ra quán
tivi BTV. mất model – bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s10.
thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và
R(220k) mà màn hình vẫn tối…
tủ lanh Daewoo 160L – – ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống11.
ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo
kiểm tra dường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngan
mát không lạnh gì
xin ý kiến góp ý từ dân thợ – em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe12.
người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp
với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiêu
sợ họ kêu đắt rẻ hồi nào giờ sửa nói tiền ít ai kêu đắt,,
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